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1 0133077165 LÊ QUỐC ANH 30/10/2007 40.25    
25 0117080398 NGHIÊM ĐÌNH QUỐC KHÁNH 31/08/2007 39.50   

2 0150282052 NGUYỄN DUY ANH 31/03/2007 40.75    
26 0133089193 TRẦN XUÂN KHUÊ 23/07/2007 40.50   

3 0131835240 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/12/2007 41.25    
27 0133147103 ĐẶNG GIA LINH 02/11/2007 40.25   

4 3318427763 NGUYỄN GIA BẢO 29/08/2007 41.25    
28 0145123350 TRẦN THỊ DIỆU LINH 19/02/2007 41.25   

5 0133752901 LÊ MAI CHI 09/08/2007 41.75    
29 0151398633 ĐÀO TỬ MINH 02/02/2007 41.50   

6 0117111120 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 03/11/2007 40.50    
30 0131571457 NGUYỄN ĐỨC MINH 19/08/2007 41.50   

7 0133077144 TRẦN ĐỨC CÔNG 16/05/2007 40.75    
31 0145123580 LƯU HẢI NAM 03/11/2007 40.50   

8 0130552382 VŨ HUY CƯƠNG 17/01/2007 41.50    
32 0117131888 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN 07/09/2007 40.25   

9 0133146749 ĐẶNG NGỌC DIỆP 16/10/2007 40.25    
33 0131791983 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN 24/08/2007 40.75   

10 0131571297 NGUYỄN DANH MẠNH DŨNG 09/12/2007 40.00    
34 0118469027 NGUYỄN YẾN NHI 17/08/2007 41.75   

11 0132941021 NGÔ MINH HOÀNG DƯƠNG 27/08/2007 40.50    
35 0145123392 ĐÀO TIẾN PHÚ 03/09/2007 40.00   

12 0133089173 NGUYỄN HỮU THÀNH ĐẠT 18/05/2007 40.25    
36 0131571537 NGUYỄN TUẤN PHÚ 17/02/2007 40.25   

13 0117165879 VŨ HẢI ĐĂNG 01/10/2007 41.00    
37 0145123393 ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG 12/11/2007 41.50   

14 0131571318 ĐẶNG MINH ĐỨC 18/11/2007 41.50    
38 0145123779 PHẠM MINH QUÂN 10/12/2007 41.00   

15 0117131859 NGUYỄN HẢI ĐỨC 03/11/2007 40.50    
39 0145123762 PHẠM MINH THẮNG 22/10/2007 41.00   

16 0130571985 VŨ XUÂN ĐỨC 22/06/2007 41.00    
40 0144525270 NGUYỄN PHÚ THỊNH 11/12/2007 41.50   

17 0117080351 HOÀNG ĐÌNH GIANG 02/04/2007 39.75    
41 0117053495 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 19/06/2007 39.75   

18 0118467500 NGUYỄN LINH GIANG 25/03/2007 41.25    
42 0133077049 LÊ THÙY TRANG 29/05/2007 41.25   

19 0132837990 NGUYỄN THU HÀ 04/11/2007 40.00    
43 0135640926 LƯU HUỆ TRANG 02/07/2007 41.75   

20 0148776316 LÊ TRUNG HIẾU 14/09/2007 40.25    
44 0117059160 NGUYỄN THẾ TUẤN 09/10/2007 40.25   

21 0132837929 PHÙNG XUÂN HOÀNG 02/10/2007 40.00    
45 0147472617 ĐỖ GIA VIỆT 10/12/2007 40.25   

22 0131571349 CẤN XUÂN HÙNG 30/10/2007 39.50    
46 0142097161 ĐỖ TUẤN VINH 10/04/2007 40.75   

23 0143183168 TRƯƠNG QUANG HƯNG 05/01/2007 40.00    
47 0148757409 ĐỖ HÀ VY 26/06/2007 41.25   

24 0150443960 NGÔ THỊ MAI HƯƠNG 15/04/2007 41.75    
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